LÝ THUYẾT KIM LOẠI KIỀM- KIỀM THỔ
KIM LOẠI KIỀM

Câu 1. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy thấp và mềm là do yếu tố nào sau đây ?

A. Khối lượng riêng nhỏ

B. Thể tích nguyên tử lớn và khối lượng nguyên tử nhỏ

C. Điện tích của ion nhỏ (+1), mật độ electron thấp, liên kết kim loại kém bền 

D. Tính khử mạnh hơn các kim loại khác

Câu 2. Để bảo quản các kim loại kiềm cần phải làm gì ? 

A. Ngâm chúng vào nước                                            
B. Giữ chúng trong lọ có đậy nắp kín

C. Ngâm chúng trong rượu nguyên chất                    
D. Ngâm chúng trong dầu hoả.

Câu 3. Những đặc điểm nào sau đây là chung cho các kim loại kiềm ?

A. Bán kính nguyên tử




B. Số lớp electron               

      C. Số electron ngoài cùng của nguyên tử


D. Diện tích hạt nhân của nguyên tử

Câu 4. Những đặc điểm nào sau đây không phải là chung cho các loại kim loại kiềm?  


A. Số oxit của nguyên tố trong hợp chất        

B. Số lớp electron


C. Số electron ngoài cùng của nguyên tử   

 D. Cấu tạo đơn chất kim loại

Câu 5. Cho ion M+ có cấu hình e: 1s22s22p6. Kim loại M là:

  
a. Li            b. Na                     c. K                 d. Rb 

Câu 6. Dãy nào sau đây xếp theo chiều giảm dần bán kính của các ion?

A. S2; Cl-; K+, Ca2+

B. Ca2+; K+; Cl-; S2-
C. S2-; K+, Cl-; Ca2+

D. Ca2+; S2-; K+; Cl-
Câu 7. Dãy nào sau đây xếp theo chiều tăng dần bán kính của các ion ?


A. O2-; F-; Na+; Mg2+; Al3+
  

 B. Ca2+, O2-; Al3+; F-; Mg2+

C. Al3+; Mg2+; Na+; F-; O2-             

 D. F-; Na+; O2-; Mg2+; Al3+

Câu 8.Các ion nào sau đây đều có cấu hình 1s2 2s2 2p6 ?


A. Na+; Ca2+; Al3+
B. K+, Ca2+, Mg2+

C. Na+; Mg2+; Al3+
D. Ca2-, Mg2+, Al3+

Câu 9. Chọn thứ tự giảm dần độ hoạt động hoá học của các kim loại kiềm 


A. Na - K - Cs - Rb - Li
  

B. Cs - Rb - K - Na - Li



C. Li - Na - K - Rb – Cs
   

 D. K - Li - Na - Rb - Cs

Câu 10.  Hiện tượng nào đã xảy ra khi cho Na kim loại vào dung dịch CuSO4?

A. Sủi bọt khí không màu và có kết tủa màu xanh             

B. Bề mặt kim loại có màu đỏ, dung dịch nhạt màu

C. Sủi bọt khí không màu và có kết tủa màu đỏ              
D. Bề mặt kim loại có màu đỏ và có kết tủa màu xanh.

Câu 11. Phát biểu nào dưới đây là đúng ?
A. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt sôi thấp do liên kết kim loại trong mạng tinh thể kim loại kiềm bền vững.
B. Kim loại kiềm có khối lượng riêng nhỏ do nguyên tử kim loại kiềm có bán kính lớn và có cấu trúc tinh thể kém đặc khít.
C. Kim loại kiềm có độ cứng cao do liên kết kim loại trong mạng tinh thể kim loại kiềm bền vững. 
D. Kim loại kiềm có tỉ khối lớn và thuộc loại kim loại nặng

Câu 12 (ĐHA-13):  Dãy các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là:

A. HNO3, Ca(OH)2 và Na2SO4.
B. HNO3, Ca(OH)2 và KNO3.


C. HNO3, NaCl và Na2SO4.
D. NaCl, Na2SO4 và Ca(OH)2.

Câu 13. Dung dịch nào dưới đây không làm đổi màu quỳ ?

A. NaOH

B. NaHCO3                     
C. Na2CO3
  
  D. NH4Cl

Câu 14. Có dung dịch NaCl trong nước. Quá trình nào sau đây biểu diễn sự điều chế kim loại Na từ dung dịch trên ?

      A. Điện phân dung dịch                                          B. Dùng kim loại K đẩy Na ra khỏi dung dịch 

C.Nung nóng dung dịch để NaCl phân huỷ              D. Cô cạn dung dịch và điện phân NaCl nóng chảy.

Câu 15. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào trong đó ion Na+ bị khử thành nguyên tử Na?


A. 4Na + O2 –> 2Na2O                    


B. 2Na + 2H2O –> 2NaOH +H2

C. 4NaOH –> 4Na + O2 + 2H2O


D. 2Na+H2SO4 –>Na2SO4 + H2
Câu 16. Quá trình nào sau đây, ion Na+  không bị khử ?

A. Điện phân NaCl nóng chảy                                  
B. Điện phân dung dịch NaCl trong nước 

C. Điện phân NaOH nóng chảy                                 
D. Điện phân Na2O  nóng chảy


Câu 17. Quá trình nào sau đây, ion Na+ bị khử ?

A. Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl          
B. Điện phân NaCl nóng chảy 

C. Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl            

D. Dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch AgNO3
Câu 18. Nhóm các kim loại nào sau đây đều tác dụng với nước lạnh tạo dung dịch kiềm ?

      A. Na, K, Mg, Ca

B. Be, Mg, Ca, Ba          
C. Ba, Na, K, Ca
D. K, Na, Ca, Zn

Câu 19. Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

A. Thạch cao sống được dùng để nặn tượng, đúc khuôn và bó bột khi xương gãy.

B. Bột đá phấn dùng làm chất phụ gia của thuốc đánh răng.

C. Đá vôi dùng làm vật liệu xây dựng, xi măng , thủy tinh.

D. Đá hoa dùng trong các công trình mĩ thuật như tạc tượng, trang trí.

Câu 20(ĐHA-10): Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần. 

B. Kim loại xesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện. 

C. Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện. 

D. Các kim loại: natri, bari, beri đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

Câu 21. Thể tích H2 sinh ra khi điện phân dung dịch chứa cùng một lượng NaCl có màng ngăn (1) và không có màng ngăn (2) là:

      A. Bằng nhau

B. (2) gấp đôi (1)           C. (1) gấp đôi (2)

D. Không xác định

Câu 22. Phản ứng đặc trưng nhất của kim loại kiềm là phản ứng nào ?

A. Kim loại kiềm tác dụng với nước                    
B. Kim loại kiềm tác dụng với oxi

C. Kim loại kiềm tác dụng với dung dịch axit         D. Kim loại kiềm tác dụng với dung dịch muối

Câu 23. Nguyên tố nào sau đây chỉ có ở trạng thái hợp chất trong tự nhiên ?

A. Au


B. Na

    
 C. Ne
             

D. Ag

Câu 24. Nếu M là nguyên tố nhóm IA thì oxit của nó có công thức là gì ?

A. MO2

 B. M2O3

C. MO


D. M2O

Câu 25. Phương trình điện phân nào sau đây sai?
A. 2ACln (điện phân nóng chảy) –> 2A +nCl2          B. 4MOH (điện phân nóng chảy) –> 4M + 2H2O

C. 4AgNO3 + 2H2O –> 4Ag + O2 + 4HNO3       D. 2NaCl + 2H2O –> H2 + Cl2 + 2NaOH (có vách ngăn)

Câu 26. Muốn điều chế Na, hiện nay người ta có thể dùng phản ứng nào trong các phản ứng sau ?

      
A. CO + Na2O ––––> 2Na + CO2 
                   


B. 4NaOH (điện phân nóng chảy ) –> 4Na + 2H2O + O2

C. 2NaCl (điện phân nóng chảy) –> 2Na + Cl2      
     

D. B và C đều đúng.

Câu 27. Trong quá trình điện phân nóng chảy NaCl ở cực âm xảy ra quá trình gì ?

A. Sự khử ion Na+

      B. Sự oxi hoá ion Na+

C. Sự khử phân tử nước 
      D. Sự oxi hoá phân tử nước 

Câu 28. Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl ở cực âm xảy ra quá trình gì ?

A. Sự khử ion Na+

      B. Sự oxi hoá ion Na+

C. Sự khử phân tử nước 
      D. Sự oxi hoá phân tử nước 

Câu 29. Trong quá trình điện phân dung dịch KBr, phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương ?

      A. Ion Br - bị oxi hoá

     B. Ion Br - bị khử 
C. Ion K + bị oxi hoá
D. Ion K+ bị khử
Câu 30: Cho các chất: NaHCO3, CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là
A. 4.      
 B. 5.
C. 3.                
 D. 6.

Câu 31. Cho dãy các chất sau : Na, BaO, Cu , K, Mg, Na2O. Số chất trong dãy phản ứng với lượng dư dung dịch FeCl3 thu được kết tủa là:
A. 3.      
 B. 4.
C. 5.                
 D. 6.

Câu 32(ĐHB-10): Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là 

A.4. 



B. 7. 



C. 5. 



D. 6.

Câu 33(ĐHB-07):  Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là:

A. HNO3, NaCl, Na2SO4. 


B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4.


C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2.       


D. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2.

Câu 34 ( ĐHB-07):  Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào H2O (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa

A. NaCl, NaOH, BaCl2. 
B. NaCl, NaOH.          C. NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2. 
D. NaCl.

KIM LOẠI KIỀM THỔ

1.Trong những câu sau đây, câu nào không đúng đối với nguyên tử kim loại kiềm thổ ? Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì:


A. Bán kính nguyên tử tăng dần

B. Năng lượng ion hoá giảm dần


C. Khối lượng riêng tăng dần

D. Tính khử tăng dần

2. Các nguyên tố trong cặp nguyên tố nào sau đây có tính chất hoá học tương tự nhau ?



A. Mg và S

B. Mg và Ca

C. Ca và Ba

D. O2 và Cl2
3. Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là     

A. 3. 

B. 2. 
C. 4. 

D. 1.

4. Mô tả nào dưới đây không phù hợp với các nguyên tố nhóm IIA 

A. Cấu hình electron hoá trị là ns2




B. Tinh thể có cấu trúc lục phương

C. Gồm các nguyên tố Be, Mg, Ca, Sr, Ba



D. Mức oxi hoá đặc trưng trong các hợp chất là +2

5.( ĐHB-11): Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là: 


          A.Na, K, Ca. 
B. Na, K, Ba. 
C. Li, Na, Mg. 
D. Mg, Ca, Ba.

6. Khi so sánh tính chất của Ca và Mg câu nào sau đây không đúng ?

A. Số electron hoá trị bằng nhau


B. Đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường

C. Oxit đều có tính chất oxit bazơ


D. Đều được điều chế bằng cách điện phân clorua nóng chảy

7. Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

A. Sr. 


B. Ba. 


C. Be. 



D. Ca.

8. Nước cứng là nước có chứa nhiều ion nào ?


A. Na+ và Mg2+

B.  Ba2+ và Ca2+

C. Ca2+ và Mg2+

D. K+ và Ba2+
9. Câu nào sau đây về nước cứng là không đúng ?

A. Nước có chứa nhiều ion Ca2+; Mg2+
B. Nước không chứa hoặc chứa ít ion Ca2+; Mg2+ là nước mềm

               C. Nước cứng có chứa một trong hai ion Cl- và (SO4)-2 hoặc cả hai là nước cứng tạm thời

               D. Nước cứng có chứa đồng thời amion (HCO3)- và (SO4)2- hoặc Cl- là nước cứng toàn phần.

10.ĐHB-13): Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hòa tan những hợp chất nào sau đây?

A. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2
B. Mg(HCO3)2, CaCl2


C. CaSO4, MgCl2

D. Ca(HCO3)2, MgCl2

11. Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây ?

A. Gây ngộ độc nước uống

B. Làm mất tính tẩy rửa xà phòng, làm hư hại quần áo

C. Làm hỏng các dung dịch pha chế. Làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị thực phẩm.

          
           D. Gây hao tốn nhiêu liệu và không an toàn cho các nồi hơi, làm tắc các đường ống dẫn nước.

12. Một dung dịch chứa các ion Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl- Phải dùng dung dịch chất nào sau đây để loại bỏ hết các ion Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+ ra khỏi dung dịch ban đầu ?



A. K2CO3


B.  NaOH

C. Na2SO4

D. AgNO3
13.Hóa chất nào sau đây dùng để làm để làm mềm cước cứng tạm thời ? 

     
A.Ca(OH)2    

B.HCl      

 C.Na2CO3      

 D. Ca(OH)2  Na2CO3 

14.(ĐHA-11): Dãy gồm các chất đều có thể làm mất tính cứng tạm thời của nước là: 

A. HCl, NaOH, Na2CO3. 


B. NaOH, Na3PO4, Na2CO3. 

C. KCl, Ca(OH)2, Na2CO3. 


D. HCl, Ca(OH)2, Na2CO3.

15 (CĐ-08):Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

A. Na2CO3 và HCl. 


B. Na2CO3 và Na3PO4.

C. Na2CO3 và Ca(OH)2. 

D. NaCl và Ca(OH)2.

16 (ĐHB-08):  Một mẫu nước cứng chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-. Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là

A. Na2CO3. 


B. HCl. 

C. H2SO4. 


D. NaHCO3.

17. Dãy nào dưới đây chỉ gồm các chất tan trong nước ?


A. BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4

B. BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2



C. BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3

D. Be(OH)2, Mg(OH)2, Ca(OH)2
18. Phản ứng nào sau đây không xảy ra?

A. CaSO4   + Na2CO3



B.  Ca(OH)2 + HCl



C. CaCO3 + Na2SO4



D. CaSO4 + BaCl2
19. Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có

A. bọt khí và kết tủa trắng. 


B. bọt khí bay ra.

C. kết tủa trắng xuất hiện. 


D. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần.

20. Khi dẫn từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 thấy có

A. bọt khí và kết tủa trắng. 


B. bọt khí bay ra.

C. kết tủa trắng xuất hiện. 


D. kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần.

21. Phản ứng nào dưới đây đồng thời giải thích sự hình thành thạch trong hang động và sự xâm nhập thực của nước mưa với đá vôi 

A, CaCO3 + H2O + CO2 ––> Ca(HCO3)2
B. Ca(HCO3)2  
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  CaCO3 + H2O + CO2
C. CaCO3 + 2HCl ––> CaCl2 + H2O + CO2
D. CaCO3 –––>  CaO + CO2
22. Những mô tả ứng dụng nào dưới đây không chính xác ?


A. CaO làm vật liệu chịu nhiệt, điều chế CaC2, làm chất hút ẩm
     
B. Ca(OH)2 dùng để điều chế NaOH, chế tạo vữa xây nhà, khử chua đất trồng, chế tạo clorua vôi.

   

C. CaCO3 dùng để sản xuất xi măng, vôi sống, vôi tôi, khí cacbonic


D. CaSO4 dùng để sản xuất xi măng, phấn viết,bó bột. Thạch cao khan dùng để đúc tượng, mẫu trang trí nội thất. 

23 (ĐHA-11): Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương? 

A. Thạch cao nung (CaSO4.H2O). 


B. Đá vôi (CaCO3). 

C. Vôi sống (CaO).         



 D. Thạch cao sống (CaSO4.2H2O).

24. Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là
       A. nhiệt phân CaCl2. 



B. dựng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2.

       C. điện phân dung dịch CaCl2. 


D. điện phân CaCl2 nóng chảy

25. Trong nhóm kim loại kiềm thổ(Hãy chọn đáp án đúng) 


A. Tính khử của kim loại tăng khi bán kính nguyên tử tăng



B. Tính khử của kim loại tăng khi bán kính nguyên tử giảm


C. Tính khử của kim loại giảm khi bán kính nguyên tử tăng



D. Tính khử của kim loại không đổi khi bán kính nguyên tử giảm.
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